Danh sách Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

 khóa II, nhiệm kỳ 2017- 2022
	Stt
	Họ và tên
	Chức danh
	Nơi công tác
	Điện thoại

Email

	1. 
	Trần Hữu
	Bí thư Đoàn Khối
	Cơ quan 

chuyên trách
	0986474636

	2. 
	Trần Quyết Thắng
	Phó Bí thư Đoàn Khối
	Cơ quan

chuyên trách
	0912165208

thangqt1981@yahoo.com.vn

	3. 
	Bùi Hoàng Tùng
	Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đoàn Khối
	Cơ quan

chuyên trách
	0888.682.333
0983.052.346

buihoangtung2013@gmail.com

	4. 
	Nguyễn Thị Minh Tâm
	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức kiểm tra Đoàn Khối
	Cơ quan

chuyên trách
	0978384348

minhtam83_tckt@yahoo.com

	5. 
	Trần Quang Duy
	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đoàn Khối 
	Cơ quan

chuyên trách
	0988.745.283
dragonethn@gmail.com

	6. 
	Phạm Thị Diệu Linh
	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Phong trào Đoàn Khối 
	Cơ quan

chuyên trách
	0919.130.866
dieulinhhn83@gmail.com

	7. 
	Nguyễn Ngọc Tùng
	Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	0976.858.656
tungnguyen.vast@gmail.com

	8. 
	Nguyễn Quang Huy
	Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	0983.559.011
nqhuymonre@gmail.com

	9. 
	Nguyễn Thị Huệ
	Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức kiểm tra Đoàn Khối
	Cơ quan

 chuyên trách
	0917.831.198


	10. 
	Lương Thanh Hà
	Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Đoàn Khối
	Cơ quan

 chuyên trách
	0977.803.819
thanhha31786@gmail.com

	11. 
	Ngô Đức Bình
	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên Ngân hàng Trung ương
	Ngân hàng 
Trung ương
	0988.998.668
ducbinh_sbv@yahoo.com.vn

	12. 
	Lê Khánh Bình
	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên Báo Nhân Dân
	Báo Nhân Dân
	0904.236.149
khanhbinhnd@gmail.com

	13. 
	Nguyễn Văn Cơ


	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tài chính
	Bộ Tài chính
	0985.869.868
c0985869868@gmail.com

	14. 
	Lê Thành Công
	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	0943.021.984

Thanhcongle007@gmail.com

	15. 
	Hoàng Minh Chiến
	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công thương
	Bộ Công thương
	0933.225.699

chienhm@moit.gov.vn

	16. 
	Lê Minh Đức
	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên Thông tấn xã Việt Nam
	Thông tấn xã Việt Nam
	0987.666.447

doanthanhnienttxvn@gmail.com

	17. 
	Bùi Chí Hiếu
	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng
	Bộ Xây dựng
	0982.816.999

buihieumta@yahoo.com

	18. 
	Hồ Quang Huy
	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp
	Bộ Tư pháp
	0912276642

huyhq@moj.gov.vn

	19. 
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên Văn phòng Chính phủ
	Văn phòng 
Chính phủ
	0976.163.888

	20. 
	Phạm Quang Linh
	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
	Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
	0922.223.922
pqlinh.dtn@gmail.com


	21. 
	Trần Khang Ninh
	Ủy viên Ban Chấp hành, 
Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao
	Bộ Ngoại giao
	0985.987.992
tranninh2008@gmail.com

	22. 
	Trần Thọ Quang
	Ủy viên Ban Chấp hành, 

Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
	Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
	0913.391.886
tranthoquang80@gmail.com

	23. 
	Phùng Quang Thắng
	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng
	Văn phòng Trung ương Đảng
	0974.718.456
phungquangthang456@gmail.com

	24. 
	Hoàng Minh Tiến
	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	0912.558.118
hmtien@mic.gov.vn

	25. 
	Nguyễn Thành Tưởng
	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Giao thông vận tải
	Bộ Giao thông vận tải
	0974.227.385
thanhtuong85gtvt@gmail.com

	26. 
	Đào Hoàng Trường
	UVBCH

Bí thư Đoàn 

Bộ Giáo dục & Đào tạo
	Bộ Giáo dục

& Đào tạo
	0989262289

dhtruong@moet.gov.vn

	27. 
	Phạm Thị Thanh Hà
	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
	Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
	0904.892.398

thanhhavwu@gmail.com

	28. 
	Trương Khánh Hải
	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên Thanh tra Chính phủ
	Thanh tra
 Chính phủ
	0979.718.616

khanhhai.tk@gmail.com

	29. 
	Phùng Khắc Hùng
	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
	Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
	0948.485.663

hungtonghoptld@gmail.com

	30. 
	Nguyễn Duy Khánh
	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên TW Mặt trận Tổ quốc VN
	Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam
	01688.990.990

Duykhanh161082@gmail.com

	31. 
	Lê Hữu Phước
	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên Ủy ban Giám sát TC QG
	Ủy ban Giám sát TC QG
	0917.313.636
phuoclh@nfsc.vn

	32. 
	Đinh Mai Long
	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên Văn phòng Chủ tịch nước
	Văn phòng 
Chủ tịch nước
	0915.338.989
dinhmailong@gmail.com

	33. 
	Nguyễn Anh Quang
	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Y tế
	Bộ Y tế
	0988.366.156
quangmoh@yahoo.com.vn

	34. 
	Lê Phạm Tuấn Vinh
	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản
	Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản
	0936.98.2626

admin@tuanvinh.com

	35. 
	Trần Đức Toàn
	Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ
	Bộ Nội vụ
	0973.368.888

tranductoanml@gmail.com


Danh sách Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

 khóa II, nhiệm kỳ 2017- 2022
	Stt
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	1
	Trần Quyết Thắng
	Phó Chủ nhiệm
	Cơ quan

chuyên trách
	0912165208

thangqt1981@yahoo.com.vn

	2
	Nguyễn Thị Minh Tâm
	Phó Chủ nhiệm
	Cơ quan

chuyên trách
	0978384348

minhtam83_tckt@yahoo.com

	3
	Hoàng Thành Nam
	Ủy viên
	Bí thư Đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	0936885878

vienkhoahockiemsat@gmail.com

	4
	Nguyễn Thành Công
	Ủy viên
	Bí thư Chi đoàn cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương
	0989.022.757
nguyenthanhcong2708@gmail.com

	5
	Nguyễn Trọng Giáp
	Ủy viên
	Bí thư Chi đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương
	0977.780.888
nguyentronggiap@noichinh.vn

	6
	Trần Ngọc Hùng
	Ủy viên
	Chuyên viên Ban Tổ chức kiểm tra Đoàn Khối
	Đã chuyển công tác


